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ĐỀ ÁN

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 07/4/2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Phần I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) TRONG NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

1. Thực trạng hệ thống giáo dục - đào tạo, học sinh, sinh viên và giáo viên 

a) Số liệu về trường học, học sinh, sinh viên năm học 2007 - 2008 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai quản lý 762 trường học các cấp, trong đó có 241 trường Mầm non (chưa kể 698 lớp, nhóm trẻ gia đình do phường xã quản lý), 297 trường Tiểu học, 162 trường Trung học cơ sở (THCS), 55 trường Trung học phổ thông (THPT); 03 trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và 04 đơn vị trực thuộc. Tổng số học sinh, sinh viên: 547.830 (số sinh viên của trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc: 8842); 05 trường thuộc các sở, ban, ngành khác, Sở GD&ĐT chỉ quản lý về mặt Nhà nước.

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý 03 trường Cao đẳng, Trung cấp nghề với tổng số sinh viên là 4090.

Trường Quân sự địa phương, Trường Chính trị tỉnh có số lượng học viên tùy theo nhu cầu bồi dưỡng hàng năm.

Số liệu về giáo viên năm học 2007 - 2008:

Tổng số có 30.247 cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ công nhân viên. Trong đó khối THPT có 170 giáo viên được đào tạo giảng dạy môn Giáo dục công dân (GDCD); khối THCS có 440 giáo viên dạy môn GDCD; khối Mầm non, Tiểu học giáo viên dạy môn Đạo đức theo lớp phụ trách. Khối Cao đẳng, THCN dạy nghề trong tổng số 06 trường có 05 giáo viên dạy môn Pháp luật.   

b) Tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

Ở cấp tỉnh, các cơ quan ban, ngành được bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế hoặc chuyên viên được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt PBGDPL). Trong các trường học, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu do Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phụ trách. 

2. Điều kiện cơ sở vật chất

Sách giáo khoa, tài liệu, đồ dùng dạy học dành cho môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy học, tuyên truyền, PBGDPL tại các cơ sở giáo dục.

Hiện tại chỉ có 15% trường học được trang bị tủ sách pháp luật riêng. Các bộ luật, những văn bản hướng dẫn thi hành ít, cũ, lạc hậu. Sách pháp luật quá ít, lưu trữ không đầy đủ, thiếu hệ thống, chưa thu hút được giáo viên, học sinh đọc sách pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Băng hình, băng tiếng, pa-nô, áp phích, truyền hình, đèn chiếu,… phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL hầu như chưa có. Việc đầu tư phục vụ cho giảng dạy môn GDCD và Pháp luật ít hơn các môn khoa học cơ bản khác.

3. Chương trình, giáo trình

Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình bộ môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật. Tuy nhiên, nội dung chương trình còn dàn trải, nặng về lý thuyết, chưa chú trọng đến thực hành; sách giáo khoa, giáo trình chưa được cập nhật thường xuyên.

4. Phương pháp giảng dạy

Qua khảo sát tại các trường, khoảng 5% giáo viên giảng dạy môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học.

Có đến 95% giáo viên dạy môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật ở các cấp học chỉ dùng phương pháp giảng dạy truyền thống (thuyết trình, viết bảng, trả bài). Phương pháp giảng dạy, hình thức PBGDPL chưa phù hợp với đặc điểm lứa tuổi; nặng tính giáo điều, triết lý nên không phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh nhỏ tuổi, các em chưa thể tiếp thu nhanh và nhớ hết các điều luật quy định chặt chẽ, chi tiết. 

Trong quản lý chuyên môn, các trường học còn xem nhẹ đối với môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật, chưa chỉ đạo sâu sát đến việc đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với môn học này.

5. Thực trạng việc học tập môn giáo dục pháp luật của học sinh trong các nhà trường hiện nay

Thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học một số học sinh đã có thái độ  tích cực trong học tập môn GDCD, rèn luyện đạo đức, chấp hành đúng pháp luật một cách tự nguyện, tự giác. Phần đông học sinh do quan niệm không phải là môn học cơ bản, không thi tốt nghiệp nên chưa thực sự quan tâm học tập môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật; chỉ tập trung học thuộc bài khi có kiểm tra. 

6. Các hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, phối kết hợp giữa nhà trường, tổ chức đoàn thể

Một số trường đã trang bị pa-nô, áp phích, tổ chức thi vẽ tranh, viết tiểu phẩm, báo tường,… với nội dung tìm hiểu pháp luật, mời cán bộ các ngành có liên quan nói chuyện dưới cờ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hình thức này chủ yếu thực hiện theo từng đợt phong trào, chưa trở thành hoạt động thường xuyên.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Nhận thức của các cơ quan quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL chưa được sâu sắc. Vẫn còn những tổ chức, cá nhân không gương mẫu chấp hành pháp luật làm ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng thói quen những hành vi chấp hành pháp luật của giới trẻ. Hiện tượng vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm pháp luật về giáo dục trong người học vẫn xảy ra, trong đó có cả những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, ma túy, vi phạm quy chế thi cử, tuyển sinh vẫn xảy ra không ít.

2. Đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn GDCD và Pháp luật chưa tự cập nhật những kiến thức pháp luật nên trong giảng dạy còn nhiều hạn chế. Chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật trong các trường học; thường là cán bộ Đoàn - Đội kiêm nhiệm, hạn chế về trình độ chuyên môn và chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu.

3. Chương trình bộ môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật còn dàn trải, nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, thực hành. Sách giáo khoa, giáo trình chưa cập nhật thường xuyên và chưa phù hợp với từng vùng miền khác nhau. Trang thiết bị, tài liệu, kinh phí, phương tiện phục vụ cho công tác PBGDPL còn thiếu, nhất là các trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

4. Việc tổ chức PBGDPL ngoại khóa gặp khó khăn về con người phụ trách, kinh phí, phương tiện; chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL ngoại khóa đạt được thấp.

5. Hầu hết các trường chưa có kinh phí thành mục, khoản riêng để chi cho công tác PBGDPL, thiếu chủ động về kinh phí. Việc xây dựng, bảo quản, khai thác tủ sách pháp luật trong nhà trường chưa hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên chưa hứng thú đọc sách pháp luật.

6. Sự phối kết hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL trong và ngoài ngành chưa nhịp nhàng, thiếu đồng bộ; xử lý những vi phạm pháp luật chưa nghiêm. Chưa hình thành được cơ chế phối hợp cụ thể giữa các tổ chức ở địa phương với nhà trường, cơ sở giáo dục trong công tác PBGDPL.

III. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (khóa XI) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012; 

- Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Quyết định số 2412/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục; 

2. Cơ sở lý luận xây dựng Đề án

a) Một số khái niệm

- Theo Học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, "Pháp luật" có thể khái quát như sau:
· Theo nghĩa hẹp: Pháp luật là tổng thể các quy tắc xử sự, do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của Nhà nước và phản ánh những nhu cầu xã hội khách quan, điển hình, phổ biến để điều chỉnh các quan hệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
· Theo nghĩa rộng: Pháp luật là tổng thể các quy tắc xử sự và các nguyên tắc, định hướng, do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của Nhà nước và phản ánh những nhu cầu xã hội khách quan, điển hình, phổ biến để điều chỉnh các quan hệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" là truyền tải những thông tin, yêu cầu, nội dung các quy định pháp luật đến với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên hiểu biết, nắm bắt và thực thi pháp luật. 

b) Vai trò của pháp luật trong việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền

Trong quá trình hình thành và xây dựng một Nhà nước pháp quyền, pháp luật đóng vai trò quan trọng, là bộ phân không thể thiếu và không thể tách rời đối với xã hội. Pháp luật là phương tiện để điều chỉnh xã hội, là nhân tố đảm bảo và bảo vệ sự ổn định xã hội. Pháp luật ghi nhận quyền tự do của công dân, và các vấn đề xã hội như: Lợi ích tập thể, lợi ích cá nhân, quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự nhân phẩm, bình đẳng,… và đảm bảo cho các quyền tự do đó được thực hiện. Mặt khác pháp luật ghi nhận một cách chính thức các giá trị mà con người có, con người cần có. Vì vậy, pháp luật là phương tiện cần thiết, không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, ổn định và phát triển của xã hội.

Đối với phạm trù đạo đức và nhân cách cá nhân, pháp luật đóng vai trò là chỗ dựa và là cơ sở của việc hình thành đạo đức. Các  quy tắc căn bản của đạo đức trong xã hội đều được thể chế hóa thành pháp luật. Đạo đức và pháp luật có sự đan xen về mặt nội dung, pháp luật bảo vệ và tạo điều kiện về mặt pháp lý cho sự phát triển đạo đức, bảo vệ tính công bằng, nhân đạo, tự do, nhân ái, niềm tin của con người. 

c) Vị trí, vai trò công tác PBGDPL trong nhà trường

Công tác PBGDPL trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và toàn dân, là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành. Thông qua giảng dạy những kiến thức đạo đức và pháp luật trong nhà trường để các em có thể hiểu và có hành vi ứng xử đúng trong quyền hạn, nhiệm vụ, bổn phận của mình. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, các em hiểu được một hành vi, hành động nào là hợp pháp hay không hợp pháp, hành vi nào được phép, việc làm nào là không trái đạo đức xã hội và không vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, hình thành nhân cách, đạo đức cho học sinh, làm nền tảng cho việc xây dựng phẩm chất, bản lĩnh chính trị của một công dân tương lai.  

 Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Qua đó, từng bước củng cố xây dựng đội ngũ, đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước đến với mọi đối tượng trong nhà trường. Từng bước nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, giúp cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên biết tự bảo vệ mình và tự giác chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

3. Cơ sở thực tế xây dựng Đề án

Qua khảo sát thực trạng công tác PBGDPL trong nhà trường, một số vấn đề cần được quan tâm khắc phục như sau:

a) Các cơ quan quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên chưa có nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của bộ môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật cũng như công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường.

b) Hiện tượng vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đã xảy ra ở trong nhà trường và ngoài xã hội.

c) Giáo viên, giảng viên dạy môn GDCD, Pháp luật và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL trong nhà trường chưa được cập nhật kiến thức pháp luật thường xuyên.

d) Chương trình PBGDPL, sách giáo khoa môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật chưa phù hợp; trang thiết bị, tài liệu, kinh phí, phương tiện phục vụ cho công tác PBGDPL còn thiếu, nhất là các trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

e) Việc tổ chức PBGDPL ngoại khóa gặp khó khăn; chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL ngoại khóa đạt được còn thấp. Sự phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL trong và ngoài ngành thiếu đồng bộ. Chưa hình thành được cơ chế phối hợp cụ thể giữa các tổ chức ở địa phương với nhà trường, cơ sở giáo dục trong công tác PBGDPL.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2012" với những nội dung như sau:

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi áp dụng của Đề án: Trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, TCCN, Dạy nghề, các đơn vị trực thuộc, Trường Quân sự địa phương, Trường Chính trị tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng thực hiện của Đề án: Cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, TCCN, Dạy nghề, các đơn vị trực thuộc, Trường Chính trị tỉnh, Trường Quân sự địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác PBGDPL; tăng cường đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật.

b) Đa dạng hình thức tuyên truyền, PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước và trong xã hội, bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đảm bảo 100% trường học tổ chức giảng dạy đầy đủ kiến thức pháp luật được quy định trong chương trình, phù hợp với mục tiêu yêu cầu của từng cấp học. 

b) Đảm bảo 100% trường học có đủ giáo viên giảng dạy môn GDCD, pháp luật đúng chuyên môn được đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học. 

c) Đảm bảo 100% trường học, cơ sở giáo dục có tủ sách pháp luật, tài liệu, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL.

d) Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trong nhà trường được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đa số cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên có sự chuyển biến về nhận thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật.

III. YÊU CẦU

1. Kế thừa kết quả, bảo đảm tính liên tục và phát triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp đã được đề ra về công tác tuyên truyền, PBGDPL từ năm 1998 đến nay. Tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp việc tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng để đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, thiết thực theo hướng kết hợp lý thuyết và thực tiễn, học đi đôi với hành. 

3. Kết hợp giáo dục chính khóa với ngoại khóa, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Đạo đức, GDCD và các bộ môn khác ở từng cấp học.

4. Phối hợp PBGDPL với xử lý vi phạm pháp luật và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào lớn trong ngành; phối hợp các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức đối với việc dạy, học bộ môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật và công tác PBGDPL trong nhà trường

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục các cấp phải xác định công tác  PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của  lãnh đạo cơ quan quản lý giáo dục.  

b) Mỗi cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của mình.

c) Sở GD&ĐT phối hợp với ngành tư pháp hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục để nắm vững pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành nhằm trước hết thực thi nhiệm vụ cho đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, tổ chức hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức học tập pháp luật theo định kỳ hàng quý, tháng; chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên.

2. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập pháp luật trong các chương trình chính khóa 

a) Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật

Giáo viên, giảng viên dạy môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật theo phương pháp phù hợp với lứa tuổi, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật; gắn kết chặt chẽ với việc tuyên truyền, PBGDPL. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh, không yêu cầu học thuộc lòng, không làm bài rập khuôn theo bài mẫu; tổ chức dạy học các môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật phù hợp với thực tế địa phương và điều kiện nhà trường; coi trọng việc thực hành vận dụng, tổ chức hình thức dạy học linh hoạt theo hướng thích hợp. 

Bằng các hình thức: Kể chuyện pháp luật, sân khấu hóa, xem phim tư liệu, gây hứng thú cho học sinh, sinh viên tích cực tham gia thảo luận, trình bày nhận thức hoặc trao đổi các vấn đề trong thực tế đời sống hàng ngày liên quan đến nhận thức, thực hiện pháp luật.

b) Cơ quan quản lý giáo dục, các trường học, hàng năm tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật và công tác PBGDPL. 

c) Sở GD&ĐT hàng năm tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các cấp môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật và các hình thức tuyên truyền hay, có hiệu quả, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

d) Thực hiện đầy đủ có hiệu quả chương trình bộ môn Đạo đức, GDCD và Pháp luật linh hoạt, phù hợp thực tế với từng đối tượng

- Đối với giáo dục mầm non: Việc hình thành những thói quen về hành vi đạo đức là chủ yếu, có lồng ghép một số nội dung giáo dục pháp luật như: An toàn giao thông, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm,… thông qua các trò chơi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo nhằm hình thành một số thói quen thực hiện những hành vi đúng, chuẩn bị tâm thế cho việc làm theo các chuẩn mực đạo đức xã hội, tuân theo pháp luật của Nhà nước. 

- Đối với giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức, GDCD theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản của công dân. Chú trọng các nội dung gắn với cuộc sống hàng ngày của học sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi cử, kiểm tra,… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

- Đối với các trường Cao đẳng, TCCN, Dạy nghề: Thực hiện chương trình giáo dục pháp luật đại cương đảm bảo cho sinh viên khi ra trường nắm được lý luận cơ bản về pháp luật để có thể tự tìm hiểu các ngành luật cần thiết phục vụ cho từng vị trí công việc của mình đảm nhiệm.

e) Lựa chọn nội dung tuyên truyền, PBGDPL một cách hợp lý, có hệ thống, bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành: Cần tập trung vào các nội dung cơ bản như pháp luật về giáo dục; về phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về cán bộ công chức; về lao động; về cải cách hành chính; về thực hiện dân chủ ở cơ sở; về hội nhập Quốc tế và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng.

- Đối với người học: Cần tập trung vào các nội dung cơ bản như quyền và nghĩa vụ của công dân; lý luận cơ bản về pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật. Trong những năm trước mắt cần tập trung PBGDPL về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, quy chế thi cử và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo.

f) Giáo viên, cán bộ làm công tác PBGDPL giới thiệu, hướng dẫn học sinh truy cập các trang Web về pháp luật để tra cứu thông tin. Xây dựng và hướng dẫn học sinh sử dụng Email để trao đổi nội dung học tập, tìm hiểu pháp luật với thầy cô và bạn học.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức PBGDPL ngoại khóa

a) Hoạt động PBGDPL ngoại khóa phải được thực hiện trên cơ sở các kế hoạch thường xuyên và theo chuyên đề bảo đảm tính hệ thống và hiệu quả

b) Các trường học thực hiện lồng ghép nội dung PBGDPL vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Căn cứ chủ điểm năm học, chủ điểm giáo dục hàng tháng, các hoạt động của địa phương đưa nội dung phù hợp theo từng thời điểm và từng đối tượng. Tổ chức các hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp để học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động chính trị pháp lý như phiên tòa minh họa, lập hộp thư Email tư vấn. Đa dạng hóa các cuộc thi với nhiều hình thức, phương pháp và nội dung khác nhau: Viết, vẽ tranh, dựng các tiểu phẩm vui sân khấu hóa những tình huống pháp luật. Thành lập các câu lạc bộ chuyên đề pháp luật, văn phòng tư vấn pháp luật do Đoàn trường TNCSHCM, giáo viên giảng dạy môn GDCD, Pháp luật phụ trách. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức tuyên truyền miệng.

c) Cung cấp các tài liệu PBGDPL và xây dựng tủ sách pháp luật: Ngành GD&ĐT phối hợp với ngành tư pháp phát hành các tờ rơi, tài liệu hỏi đáp về pháp luật đến tận tay cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên. Mỗi cơ quan quản lý giáo dục, trường học có tủ sách pháp luật riêng, có các văn bản quy phạm pháp luật, báo, tạp chí pháp luật cần thiết; tổ chức giới thiệu sách, thu hút và phục vụ bạn đọc kịp thời, đầy đủ.

d) Tổ chức báo cáo chuyên đề về pháp luật: Ngành GD&ĐT phối hợp với các cơ quan Tư pháp, Công an, Tài nguyên - Môi trường, Đoàn TNCSHCM, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo.

e) Ngành GD&ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành: Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an, Quân đội, Tỉnh Đoàn và các tổ chức, đoàn thể khác tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị… 

f) Ngành GD&ĐT tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phối hợp với ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng các việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên.

4. Tăng cường việc PBGDPL trong trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Website của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, các trường học, Báo Giáo dục và Khuyến học Đồng Nai mở chuyên mục PBGDPL và tăng dung lượng các thông tin PBGDPL trực tiếp. Giới thiệu với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên địa chỉ các Website về pháp luật; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên có Email riêng để trao đổi thông tin, hỏi đáp, tìm hiểu pháp luật.

b) Các trường học tổ chức đưa tin về pháp luật trên bản tin của trường và trong chương trình phát thanh học đường của các trường học. Thông qua bản tin và chương trình phát thanh học đường phổ biến những điều cần biết về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên. Chú ý những vấn đề gắn liền với cuộc sống, học tập của các em, chú trọng phổ biến, giáo dục các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, pháp luật về giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em…

5. Tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL
a) Về giáo viên, giảng viên: 

Ngành GD&ĐT bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên  dạy môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật phù hợp với từng ngành học, bậc học. 

b) Về cán bộ làm công tác PBGDPL: 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2004/CT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của ngành giáo dục. Các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp phải cử cán bộ chuyên trách thực hiện công tác pháp chế, trong đó có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng đơn vị tổ chức công tác PBGDPL. 

Ngành Tư pháp chủ trì, phối hợp với ngành GD&ĐT xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ pháp chế chưa qua đào tạo chuyên ngành luật. Xây dựng và phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên pháp luật từ Sở, phòng GD&ĐT đến các cơ sở giáo dục.

c) Về tài liệu, thiết bị, kinh phí: Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành: 

- Trang bị đủ theo danh mục thiết bị, tài liệu cơ bản của Bộ GD&ĐT phục vụ công tác soạn giảng, tổ chức PBGDPL. Cung cấp đủ tài liệu PBGDPL phổ thông do Bộ GD&ĐT biên soạn; bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu hướng dẫn kỹ năng áp dụng pháp luật theo hướng cụ thể, thiết thực. Thực hiện cơ chế giảm giá, cấp không thu tiền một số tài liệu pháp luật thiết yếu đối với các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
- Xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường, bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật: Sách pháp luật, báo pháp luật; cung cấp tài liệu, tờ rơi phù hợp lứa tuổi. Với lứa tuổi mầm non, tiểu học, THCS cần xây dựng bộ truyện tranh, hình minh họa, phim hoạt hình, phim thiếu nhi lồng ghép nội dung, thông điệp tuyên truyền; với lứa tuổi cấp THPT, cao đẳng, THCN, dạy nghề cần cung cấp cho sinh viên sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi.
- Trang bị đồng bộ pa-nô, áp phích phục vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp lứa tuổi như: An toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường,…

- Xây dựng một vài phần mềm hỗ trợ cho việc giảng dạy, tìm hiểu, tổ chức cuộc thi đố vui tìm hiểu pháp luật. Phát động tổ chức thi tự làm đồ dùng dạy học giảng dạy môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật. Thành lập tổ nghiệp vụ sưu tầm tư liệu, hình ảnh phục vụ cho giảng dạy chương trình GDCD, pháp luật, tuyên truyền, PBGDPL.
d) Về thể chế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với: 

- Sở Tài chính xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách dành riêng cho công tác PBGDPL. Tăng cường việc huy động kinh phí từ các dự án, chương trình mục tiêu và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho công tác PBGDPL.

 - Sở Tư pháp tiếp tục duy trì việc xây dựng kế hoạch PBGDPL hàng năm để chỉ đạo toàn ngành. Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản liên tịch giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Tư pháp để phối hợp chỉ đạo công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Sở Tư pháp xây dựng mô hình các câu lạc bộ pháp luật, bố trí các luật gia, luật sư để tư vấn hỗ trợ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

6. Tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL

Các Sở, ngành: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Công an, Quân đội và các tổ chức, đoàn thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đơn vị trực thuộc; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng định kỳ.

Phần III

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Kinh phí xây dựng và thực hiện Đề án được thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản khác có liên quan (kèm theo phụ lục dự trù kinh phí chi tiết).
Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thành lập Ban Điều hành hoạt động Đề án các cấp

a) Cấp tỉnh: Gồm đại diện các cơ quan được phân công phối hợp xây dựng Đề án: Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Trường Chính trị tỉnh. Sở GD&ĐT là Trưởng ban Điều hành Đề án.

b) Cấp huyện: Phòng GD&ĐT, phòng Tư pháp huyện, Công an huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện Đoàn. Phòng GD&ĐT là Trưởng ban Điều hành Đề án.

c) Cấp trường: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn TNCSHCM hoặc Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên dạy môn GDCD, Pháp luật hoặc giáo viên phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

2. Nhiệm vụ của các sở, ngành phối hợp thực hiện Đề án 

a) Sở GD&ĐT
- Tổ chức thi giáo viên, giảng viên giỏi môn giáo dục pháp luật, đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng bộ công cụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy môn Đạo đức, GDCD, Pháp luật (như Luật An toàn giao thông,…), phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, chỉ đạo thực hiện giờ phát thanh học đường, câu lạc bộ pháp luật; tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa, tiểu phẩm vui, vẽ tranh cổ động… có nội dung tuyên truyền, PBGDPL pháp luật.
 -  Bố trí đủ đội ngũ giáo viên, giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn GDCD, Pháp luật trong trường học thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của tỉnh.
- Chịu trách nhiệm chính về điều hành Đề án.
b) Sở Tư pháp

- Cung cấp tài liệu, văn bản; báo cáo viên pháp luật, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, xây dựng mô hình, nội dung hoạt động các câu lạc bộ chuyên đề pháp luật trong các trường học.

- Chủ trì đề xuất giải pháp kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật thực hiện công tác PBGDPL từ cấp tỉnh, huyện. Hướng dẫn và tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học; phối hợp với Sở GD&ĐT hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn GDCD, pháp luật trong nhà trường.
- Biên soạn đề cương, phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn việc triển khai đến các cấp, các ngành, cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. In ấn tờ rơi tuyên truyền, PBGDPL, mẫu tranh ảnh, vẽ pa-nô, áp phích, trả lời pháp luật (dạng tài liệu bỏ túi) cho sinh viên, học sinh. Quay phim hoặc mua bản quyền của Đài Truyền hình một số phiên tòa xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật để cung cấp cho các trường làm tư liệu giảng dạy, PBGDPL.
c) Sở Tài chính

Bố trí ngân sách hàng năm cho các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đề án này theo quy định Luật Ngân sách và Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 và các văn bản khác có liên quan của Bộ Tài chính, UBND tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học viên Trường Quân sự địa phương; xây dựng nội dung phối hợp với các trường lồng ghép hàng năm trong chương trình giáo dục quốc phòng trong các trường học.

e) Công an tỉnh
 Cung cấp thông tin diễn biến về việc thực hiện an toàn giao thông trên địa bàn đặc biệt với đối tượng học sinh, sinh viên vi phạm; tội phạm ma túy và tình hình sử dụng ma túy trong học sinh, sinh viên. Cung cấp tờ rơi, tranh ảnh tuyên truyền, giáo dục 2 nội dung nêu trên. Phối hợp với các sở, ngành, trường học tuyên truyền: Phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên.

f) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Theo dõi triển khai thực hiện Đề án trong các trường do Sở quản lý, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
g) Tỉnh Đoàn: 
Phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua tổ chức đoàn, đội trong các trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội viên, đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức như: Văn nghệ, báo tường, tiểu phẩm vui, đố vui xử lý tình huống pháp luật…

h) Trường Chính trị tỉnh 
Theo dõi triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường phù hợp với đối tượng học viên của trường.

II. CÔNG VIỆC CHÍNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 
	TT
	Tên hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị phối hợp thực hiện
	Ghi chú

	1
	- Điều tra về tình hình đội ngũ, HS, cơ sở vật chất phục vụ cho xây dựng Đề án

- Xây dựng đề cương chi tiết
	8/2008
	Sở GD&ĐT, Sở LĐTBXH, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trường Chính trị tỉnh
	

	2
	- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát
	9/2008
	Sở GD&ĐT
	

	3
	- Tổ chức hội thảo lần I theo trường, phòng GD&ĐT
	10/2008
	Sở GD&ĐT, các sở,  một số GV, CBQL trường học các cấp
	

	4
	- Sau hội thảo tiếp tục hoàn thiện Đề án chi tiết
	10/2008
	Sở GD&ĐT
	

	5
	- Tổ chức hội thảo cấp tỉnh lần 1
	10/2008
	Sở GD&ĐT
	

	6
	- Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh Đề án, thông qua các sở, ngành
	11/2008
	Sở GD&ĐT
	

	7
	- Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh đề án, hội thảo lần II đối với các đơn vị được phân công xây dựng Đề án
	12/2008
	Sở GD&ĐT
	

	8
	- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án
	3/2009
	Sở GD&ĐT
	

	9
	- Quyết định thành lập Ban Điều hành Đề án các cấp 

- Hội nghị Ban Điều hành Đề án các cấp, triển khai Đề án
	5/2009

5/2009
	Sở GD&ĐT
	

	10
	- Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án
	6/2009
	Ban Điều hành
Đề án
	

	11
	- Kiểm tra một số đơn vị về xây dựng kế hoạch triển khai Đề án
	9/2009
	Ban Điều hành
Đề án
	

	12
	- Biên soạn nội dung các tờ rơi, sách hỏi đáp PL bỏ túi, thống nhất một số nội dung pa nô tuyên truyền pháp luật trong trường học
- Xây dựng một số phần mềm hỗ trợ dạy và học, tổ chức đố vui pháp luật
- Quay phim một số phiên tòa, nhân đĩa làm tư liệu giảng dạy cho các trường
	9 /2009


	Sở Tư pháp

Sở GD&ĐT
Sở Tư pháp


	

	13
	- Chuẩn bị nội dung bồi dưỡng pháp luật trong hè cho CBQL, giáo viên giảng dạy GDCD, pháp luật
	5/2009
	Ban Điều hành
Đề án
	

	14
	Họp Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết bước 1 sau sáu tháng thực hiện
	6/ 2009
	Ban Điều hành 
Đề án
	

	15
	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, CBQL 
	8/2009
	Sở GD&ĐT, 
Sở Tư pháp
	

	16
	- Cung cấp sách PL, tạp chí, báo PL cho các trường
	    9/2009
	Sở GD&ĐT, 
Sở Tư pháp
	

	17


	- Tổ chức thi GV (tuyên truyền viên) giỏi môn GDCD và PL
	11/2009
	Sở GD&ĐT,  
Tư pháp
	

	18


	- Tổ chức thi HSSV (tuyên truyền viên) hiểu biết PL
	12/2009
	Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn
	

	19
	- Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án
	01/2010
	Sở: GD&ĐT, LĐTBXH, VHTTDL, Tư pháp, 
Tỉnh Đoàn,

- Ban Điều hành 
Đề án
	

	20
	Nhân bản tài liệu bằng đĩa, tờ rơi, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi
	02/2010
	Sở GD&ĐT, 
Sở Tư pháp
	

	21


	- Thi các tiểu phẩm sân khấu hóa có nội dung tuyên truyền PL

- Thi viết tin tuyên truyền giáo dục pháp luật trong  trường học
	3/2010
	Sở: GD&ĐT, LĐTBXH, VHTTDL, Tư pháp, 
Tỉnh Đoàn,
	

	22


	- Chuẩn bị nội dung bồi dưỡng trong hè 
	5/2010
	Sở GD&ĐT, 
Tư pháp
	

	23
	- Bồi dưỡng CBQL, giáo viên trong hè 
	8/2010
	Sở GD&ĐT, 
Tư pháp
	

	24

	Hội thi giáo viên giỏi môn GDCD - PL
	12/2010
	Sở: GD&ĐT, LĐTBXH, VHTTDL, Tư pháp, 

Tỉnh Đoàn,
	

	25
	Bồi dưỡng giáo viên, CBQL
	8/2011
	Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp
	

	26
	Bổ sung tủ sách pháp luật và cấp phát tài liệu
	10/2011
	Sở GD&ĐT, 
Sở Tư pháp
	

	27
	- Thi các tiểu phẩm sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật
	12/2011
	Sở: GD&ĐT, LĐTBXH, VHTTDL, Tư pháp, Tỉnh Đoàn, 
Đài PTTH
	

	28
	- Tổng kết đánh giá thực hiện Đề án 
	10/2012
	Các Sở, ngành, 
Ban Điều hành
 Đề án
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